Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm khớp háng bán phần không xi măng
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống lún chống xoay
	
	Johnson & Johnson - Mỹ/Anh/Pháp/Ailen
	70
	Bộ
	

	1.1
	Ổ cối
	103540000; 103542000; 103544000; 103546000; 103548000; 103550000
	
	
	
	01 ổ cối bán phần tự định tâm bao gồm lớp vỏ (cup) bằng kim loại và lớp lót bằng polyethylene cao phân tử và một vòng nhựa để giữ, sử dụng với chỏm xương đùi 28mm, kích cỡ 40; 42; 44; 46; 48; 50mm

Đạt chứng chỉ chất lượng FDA

	1.2
	Chỏm khớp
	136511500; 136512500; 136513500
	
	
	
	01 Chỏm xương đùi chất liệu kim loại, 12/14, kích cỡ 28mm, có các loại +1.5; +5; +8.5mm

Đạt chứng chỉ chất lượng FDA

	1.3
	Chuôi khớp
	3L92507; 3L92509; 3L92510; 3L92511; 3L92512; 3L92513; 3L92514; 3L92515
	
	
	
	01 Chuôi khớp bằng  hợp kim Titanium, phủ toàn bộ chuôi bằng Hydroxyapatite dày 155µm. Thiết kế các rãnh dọc và ngang trên bề mặt chuôi giúp chống lún, chống xoay. Chiều dài từ 115mm đến 190mm. Có 3 lựa chọn offset. 

Đạt chứng chỉ chất lượng FDA  

	2
	Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng
	
	Johnson & Johnson - Mỹ/Anh/Pháp/Ailen
	70
	Bộ
	

	2.1
	Ổ cối
	103540000; 103542000; 103544000; 103546000; 103548000; 103550000
	
	
	
	01 ổ cối bán phần tự định tâm bao gồm lớp vỏ (cup) bằng kim loại và lớp lót bằng polyethylene cao phân tử và một vòng nhựa để giữ, sử dụng với chỏm xương đùi 28mm, kích cỡ 40; 42; 44; 46; 48; 50mm

Đạt chứng chỉ chất lượng FDA

	2.2
	Chỏm khớp
	136511500; 136512500; 136513500
	
	
	
	01 Chỏm xương đùi chất liệu kim loại, 12/14, kích cỡ 28mm, có các loại +1.5; +5; +8.5mm

Đạt chứng chỉ chất lượng FDA

	2.3
	Chuôi khớp
	L98010; L98011; L98012; L98013; L98014; L98015
	
	
	
	01 Chuôi khớp bằng hợp kim Titanium, phủ toàn bộ chuôi bằng Hydroxyapatite dày 155µm. Thiết kế các rãnh dọc và ngang trên bề mặt chuôi giúp chống lún, chống xoay. Đường rãnh khía đầu xa tương thích với độ cong tự nhiên và giúp giảm đau xương đùi. Chiều dài từ 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 220, 230mm

Đạt chứng chỉ chất lượng FDA


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	
	


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

